
TT ĐƠN VỊ HỌ VÀ TÊN SỐ ĐIỆN THOẠI

I TP ĐỒNG HỚI PHẠM NGỌC TÀI 0914453588

1  Đức Ninh Đông BÙI XUÂN THƯỜNG 0948157159

2  Quang Phú PHẠM THANH BÌNH 0912300247

3  Lộc Ninh NGUYỄN TRÍ THỦY 0915133607

4  Bảo Ninh NGUYỄN QUANG VŨ 0915391312

5  Đồng Sơn LÝ QUANG HUY 0913602103

6  Bắc Lý NGUYỄN VĂN THÀNH 0905372666

7  Nam Lý TƯỞNG VĂN BÌNH 0911375199

8  Hải Thành PHẠM NGỌC THẮNG 0949522905

9  Đồng Phú LÊ THỊ THU CÚC 0949234388

10  Đồng Hải NGUYỄN HỮU THUYẾT 0914500150

11  Phú Hải VÕ THANH HOÀI 0912222798

12  Thuận Đức TRẦN THỊ NHƯ Ý 0944747978

13  Nghĩa Ninh ĐÀO VĂN TUẤN 0914418539

14  Bắc Nghĩa HOÀNG VĂN TÙY 0979749536

15  Đức Ninh NGUYỄN MINH VŨ 0913295947

II HUYỆN TUYÊN HÓA Lê Quý Lãm 02323685979

1 Thị trấn Đồng Lê Đậu Bá Quý 02323684925

2 Hương Hóa Nguyễn Văn Linh 02323608776

3 Kim Hóa Hoàng Anh Tuấn 02323508255

4 Thanh Hóa Nguyễn Hữu Tâm 02323690472

5 Thanh Thạch Nguyễn Đức Lợi 02323508775

6 Thuận Hóa Trần Xuân Các 02323508009

7 Lâm Hóa Cao Phương Hướng 02323608778

8 Lê Hóa Đậu Đình Hùng 02323508001

9 Sơn Hóa Phan Xuân Tuyên 02323683272

10 Đồng Hóa Nguyễn Tiến Nam 02323508012

11 Ngư Hóa Nguyễn Thanh Phong 02323508006

12 Thạch Hóa Trần Văn Bằng 02323608009

13 Đức Hóa Võ Xuân Trường 02323508988

14 Phong Hóa Hoàng Vĩnh Lợi 02323670020

15 Mai Hóa Nguyễn Anh Tuấn 02323671177

16 Tiến Hóa Hoàng Trọng Tài 02323508779

17 Châu Hóa Phan Huy Hoàng 02323671363

18 Cao Quảng Nguyễn Thị Phương 02323508133

19 Văn Hóa Trần Đức Hiến 02323608009

III  HUYỆN MINH HÓA Đinh Văn Lĩnh 0915831004

1  Quy Đạt Đinh Minh Lai 0915843713

2  Dân Hóa Hồ Quang Ba 0945951146

3  Hóa Thanh Phạm Hồng Sơn 0917822121

4  Trọng Hóa Hồ Mi 0854569729

5  Hóa Phúc Đinh Tiến Cường 0912980878

6  Hồng Hóa Đinh Thanh Tịnh 0977097698

7  Hóa Tiến Đinh Ngọc Thủy 0919795257
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8  Hóa Hợp Nguyễn Thanh Quyết 0944574408

9  Hóa Sơn Đinh Hồng Tuyên 0853718635

10  Xuân Hóa Đinh Thanh Thìn 0984197360

11  Yên Hóa Đinh Thanh Tình 0917003505

12  Trung Hóa Cao Xuân Dương 0944678318

13  Minh Hóa Cao Thị Hoài 0915845692

14  Thượng Hóa Cao Thị Tuyết 0855234889

15  Tân Hoá Trương Thanh Duẩn 0813664435

Trần Quang Trung 0913.034.363

Nguyễn Văn Vũ 0983.599.027

Uông Đình Thái 0945.942.468

Nguyễn Công Viên 0989.394.901

Nguyễn Ngọc Lành 0984.630.596

   Lê Huy Hiếu 0982.133.763

Nguyễn Đức Hiền 0911.724.666

Nguyễn Hằng Hải 0948.443.555

Lê Thị Hồng Huế 0394.783.649

Chu Viết Dũng 0911.373.918

Từ Đình Hới 0912.927.527

Cao Quyết Tiến 0961.051.777

Mai Thanh Nga 0948.256.909

Hồ Thị Ngọc Lan 0837.870.888

Dương Quốc Việt 0368.676.324

Nguyễn Ngọc Minh 0941.649.559

Đàm Xuân Vinh 0985.436.910

Phạm Cao Quý 0982.138.780

Đàm Văn Minh 0988.814.886

Đàm Công Duy 0914.265.777

Tưởng Thanh Tỉnh 0914.697.294

Tưởng Sỹ Hùng 0836.680.567

Đặng Thị Hoài Phương 0944.907.868

Đồng Vinh Quang 0937.941.333

Cao Quý Hà 0854.814.001

Phạm Thanh Hải 0979.803.807

Đàm Văn Tứ 0916.215.678

Nguyễn Ngọc Thành 0834.011.975

Bùi Văn  Sáu 0813.475.667

Huỳnh Thị Tuyết  Mai 0986.408.493

Dương Minh Phương 0976.528.189

Dương Văn Tần 0972.473.476

Phạm Tuấn Hưng 0948.496.366

Ngô Thanh Bình 0918.665.809

Nguyễn Toản 0945.418.906

Đoàn Văn Hòa 0852.009.864

Lê Hồng Việt 0919.454.679

Ngô Tuấn Vũ 0852.003.777

Trần Anh Tuấn 0946.359.111

 Quảng Tùng

7  Cảnh Dương

8  Quảng Hưng

9  Quảng Xuân

10  Quảng Thanh

11  Quảng Phương

IV  HUYỆN QUẢNG TRẠCH

 Quảng Hợp1

2  Quảng Đông

3  Quảng Kim

4  Quảng Phú

5  Quảng Châu

6
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Phạm Văn Tịnh 0916.389.466

Phạm Văn Huýnh
02323514678

0911.411.678

Nguyễn Tuấn Anh 0918.088.533

Biền Văn Tịnh 0818.117.789

Phan Duy An 0914.352.611

Nguyễn Hồng Dũng 0918.013.578

Trần Trung Dũng 0916.678.831

Trần Xuân Tiến 0915.420.289

Phạm Xuân Thủy 0906.265.459

Trần Văn Ngoạn 0397.073.663

Trần Thị Bích Hương 0917.942.357

Nguyễn Văn Trung 0976.294.666

Trần Thanh Tâm 0935.964.316

Nguyễn Bá Hoan 0918.683.127

Hoàng Anh Dũng 0946.151.117

Nguyễn Thị Tỉnh 0916.766.245

Hoàng Thanh Bình 0917.597.678

Hoàng Văn Thắng 0975.240.819

Phan Thanh Hoàn 0976.487.363

Võ Văn Uy 0886.90.599

V  HUYỆN BỐ TRẠCH Lê Khắc Đóa 0916764234

1  Lâm Trạch Nguyễn Sỹ Phúc 0912630070

2  Xuân Trạch Cao Thế Vĩnh 0919856828

3  TT Phong Nha Trần Đức Bình 0942713320

4  Hưng Trạch Lê Ngọc Sơn 0912894696

5  Liên Trạch Đinh Xuân Chinh 0818310368

6  Cự Nẫm Nguyễn Văn Lương 0942072381

7  Phú Định Trần Xuân Hành 0948131312

8  Sơn Lộc Phan Nam Tiến 0913838009

9  Vạn Trạch Nguyễn Hải Lương 0962818178

10  Tây Trạch Dương Thanh Luyện 0979753127

11  Hòa Trạch Phan Thanh Lâm 0944214978

12  Nam Trạch Võ Tuấn Trình 0888429567

13  Mỹ Trạch Phan Nam Tiến 0813819362

14  Hạ Trạch Lưu Bá Lâm 0919605796

15  Bắc Trạch Nguyễn Văn Vui 0918451011

16  Thanh Trạch Lưu Đức Huấn 0916448340

17  Hải Phú Phan Thị Ánh Nguyệt 0942774239

18  Đức Trạch Hồ Đăng Chiến 0912027684

19  Đồng Trạch Phạm Văn Hoan 0986800450

20  Trung Trạch Nguyễn Minh Quang 0912718719

21  Đại Trạch Phan Văn Ngõ 0982983662

22  Nhân Trạch Nguyễn Văn Nghị 0915272686

23  Lý Trạch Lê Văn Uyên 0912983727

24  Hoàn Lão Nguyễn Văn Hải 0918919640

11  Quảng Phương

12  Quảng Lưu

13  Quảng Thạch

14  Liên Trường

15  Phù Hóa

16  Cảnh Hóa

17  Quảng Tiến
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25  NT Việt Trung Phan Văn Trưng 0913430568

Nguyễn Văn Đại 0912630461

Đinh Hoe 0859411646

Trương Tấn Hưng 0912515094

Đinh Cu 0948885031

28  Phúc Trạch Nguyễn Quang Tiến 0843001292

VI  HUYỆN QUẢNG NINH Nguyễn Kim Thành 0912133088

1  Quán Hàu Bùi Thị Thu Thắm 0918739925

2  Vĩnh Ninh Nguyễn Đức Phùng 0935202622

3  Trường Xuân Trần Thanh Hiền 0853877264

4  Trường Sơn Nguyễn Văn Nhì 0913295590

5  Duy Ninh Lê Văn Đặng 0857600777

6  Hàm Ninh Hà Xuân Hưng 0337118586

7  Hiền Ninh Trần Văn Kỳ 0825378398

8  Tân Ninh Lê Đình Thi 0987410120

9  Xuân Ninh Lê Quốc Cương 0973385517

10  An Ninh Trương Cao Đại 0914095651

11  Vạn Ninh Nguyễn Hữu Lương 0978812815

12  Lương Ninh Lê Ngọc Thể 0917260258

13  Võ Ninh Hoàng Trung Thông 0935662765

14  Gia Ninh Phạm Hồng Văn 0837731977

15  Hải Ninh Phan Quốc Khánh 0917970245

VII  HUYỆN LỆ THỦY Lê Viết Sỹ 0913058186

1  Kiến Giang Phạm Hữu Lâm 0915488224

2  Kim Thủy Lê Văn Duẩn 0934885468

3  Ngân Thủy Nguyễn Văn Hào 0949932195

4  Lâm Thủy Nguyễn Văn Thắng 0858578777

5  Hoa Thủy Võ Quang Vương 0912044656

6  Sơn Thủy Nguyễn Đăng Sự 0943747830

7  Phú Thủy Nguyễn Hữu Tứ 0943998731

8  Trường Thủy Phạm Hữu Phòng 0848304417

9  Mai Thủy Nguyễn Nam Thảo 0915805135

10  Lộc Thủy Vương Công Thi 0888499559

11  An Thủy Nguyễn Thị Thanh Hợi 0886281035

12  Xuân Thủy Lê Quang Ninh 0914851119

13  Phong Thủy Đỗ Thị Yến 0915956905

14  Liên Thủy Nguyễn Thị Nhung 0916097171

15  Mỹ Thủy Nguyễn Thị Nhường 0915376418

16  Dương Thủy Phạm Thanh Hải 0917889451

17  Tân Thủy Lê Thuận Sương 0915272125

18  Thái Thủy Phạm Vương Thành 0906468711

19  Hồng Thủy Trương Bá Quang 0941539222

20  Thanh Thủy Hồ Thị Nguyệt 0975139341

21  Cam Thủy Nguyễn Thị Phượng 0886737677

22  Hưng Thủy Nguyễn Thành Tiễn 0914550981

23  Sen Thủy Đinh Đức Thủy 0934880345

27

26  Thượng Trạch

 Tân Trạch
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24  Ngư Thủy Bắc Võ Thị Phương Hướng 0917961271

25  Ngư Thủy Lê Văn Toát 0977608157

26  NT Lệ Ninh Vương Thị Hóa 0854121730

Lê Minh Hiển

Đàm Thế Mạnh

1  Ba Đồn Nguyễn Thị Thùy Linh 02323512435

2  Quảng Hòa Mai Thị Thuỳ Nhung 02323512779

3  Quảng Hải Tạ Thị Hải 02323512686

4  Quảng Long Nguyễn Thị Mỹ Lệ 02323518281

5  Quảng Lộc Đinh Thị Anh Minh 02323515219

6  Quảng Minh Hoàng Chí Hữu 02323609868

7  Quảng Phong Phạm Văn Hoàn 02323518886

8  Quảng Phúc Nguyễn Văn Lai 0232351229

9  Quảng Sơn Trần Văn Huyễn 02323512889

10  Quảng Thuận Nguyễn Văn Cho 02323505222

11  Quảng Thọ Hoàng Thị Thuỳ Dung 02323515818

12  Quảng Thủy Phan Xuân Thiến 02323585354

13  Quảng Tiên Nguyễn Đình Nam 02323518886

14  Quảng Trung Trương Thị Ngọc Ánh 02323585229

15  Quảng Tân Phan Văn Cảnh 02323512779

16  Quảng Văn Trần Văn Hoàn 0972886021

 THỊ XÃ BA ĐỒNVIII 02323509688


